KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - THÁNG 04 NĂM 2017

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Ngày ký Phiếu LLTP
	Ghi chú

	1. 
	NGUYỄN TIẾN ĐẠT
	07/05/1998
	Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam
	03/04/2017
	

	2. 
	LÊ VĂN TIẾN
	09/01/1996
	Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam
	03/04/2017
	

	3. 
	PHẠM VĂN LAM
	07/10/1993
	Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	03/04/2017
	

	4. 
	HÀ THỊ THU
	08/09/1986
	Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam
	03/04/2017
	

	5. 
	HOÀNG KIM KHÁNH
	14/01/1991
	Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
	03/04/2017
	

	6. 
	TRƯƠNG TIẾN HÙNG
	01/04/1982
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	03/04/2017
	

	7. 
	TRẦN HUY THẮNG
	26/10/1987
	Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam
	03/04/2017
	

	8. 
	PHẠM CHÍ CHIẾN
	25/05/1988
	Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	03/04/2017
	

	9. 
	ĐÀO THỊ THÚY
	16/12/1978
	Thanh Tân - Thanh Liêm - Hà Nam
	03/04/2017
	

	10. 
	NGUYỄN HUY CHUNG
	13/08/1988
	Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	03/04/2017
	

	11. 
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	07/01/1990
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	03/04/2017
	

	12. 
	ĐỖ TRỌNG MƯỜI
	07/11/1992
	An Đổ - Bình Lục - Hà Nam
	03/04/2017
	

	13. 
	LÊ VĂN VĨNH
	30/03/1981
	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	04/04/2017
	

	14. 
	NGUYỄN DUY TUẤT
	12/12/1982
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	04/04/2017
	

	15. 
	NGUYỄN CAO KỲ
	240/8/1986
	Bối Cầu - Bình Lục - Hà Nam
	04/04/2017
	

	16. 
	VŨ NGỌC AN
	16/09/1994
	P. Châu Sơn - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	04/04/2017
	

	17. 
	LÊ VĂN NAM
	28/08/1993
	Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam
	04/04/2017
	

	18. 
	BÙI THỊ MAI HƯỜNG
	20/06/1988
	TT Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	04/04/2017
	

	19. 
	TRẦN TIẾN HÀ
	02/11/1995
	Phù Vân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	04/04/2017
	

	20. 
	LÊ THỊ THANH NGÀ
	26/10/1994
	Thanh Bình - Thanh Liêm - Hà Nam
	04/04/2017
	

	21. 
	PHẠM THỊ THU HẰNG
	04/03/1979
	P. Hai Bà Trưng - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	04/04/2017
	

	22. 
	HOÀNG NGỌC ANH
	22/02/1986
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	04/04/2017
	

	23. 
	TRƯƠNG QUỐC CƯƠNG
	20/09/1995
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	04/04/2017
	

	24. 
	NGUYỄN ĐỨC NAM
	08/07/1985
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	04/04/2017
	

	25. 
	TRƯƠNG VĂN HÀ
	22/12/1990
	Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	04/04/2017
	

	26. 
	NGUYỄN VĂN BẮC
	22/05/1997
	Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam
	05/04/2017
	

	27. 
	TRẦN THỊ NGOAN
	14/06/1983
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	05/04/2017
	

	28. 
	PHẠM THỊ TÀI LINH
	09/07/1995
	Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
	05/04/2017
	

	29. 
	TRẦN XUÂN ĐỊNH
	05/10/1980
	TT Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	05/04/2017
	

	30. 
	LÊ VĂN SƠN
	08/09/1996
	Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	05/04/2017
	

	31. 
	VÕ VĂN TÙNG
	28/08/1992
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	05/04/2017
	

	32. 
	ĐÀO VĂN MINH
	11/02/1981
	Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam
	05/04/2017
	

	33. 
	TRẦN VĂN KHÁ
	20/02/1962
	Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam
	05/04/2017
	

	34. 
	NGUYỄN LẬP THẮNG
	08/08/1953
	Bồ Đề - Bình Lục - Hà Nam
	05/04/2017
	

	35. 
	NGUYỄN VĂN SƠN
	07/07/1971
	Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam
	05/04/2017
	

	36. 
	LÊ HUY HOẰNG
	29/10/1987
	Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam
	05/04/2017
	

	37. 
	PHẠM VĂN HÀ
	03/12/1996
	P. Châu Sơn - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	05/04/2017
	

	38. 
	HAN YUNSUNG
	24/12/1975
	Hàn Quốc
	05/04/2017
	

	39. 
	TRIỆU GIANG NAM
	02/02/1987
	Liêm Chung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	05/04/2017
	

	40. 
	BẠCH PHI CƯỜNG
	1973
	Mỹ Thọ - Bình Lục - Hà Nam
	05/04/2017
	

	41. 
	NGUYỄN KẾ TRƯỜNG
	11/06/1992
	Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
	05/04/2017
	

	42. 
	DƯƠNG NGỌC SƠN
	21/05/1997
	P. Hai Bà Trưng - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	05/04/2017
	

	43. 
	NGUYỄN ĐỨC HUY
	15/01/1995
	Tiên Tân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	05/04/2017
	

	44. 
	NGUYỄN THỊ TRANG
	08/09/1993
	Thanh Tâm - Thanh Liêm - Hà Nam
	05/04/2017
	

	45. 
	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
	14/12/1983
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	05/04/2017
	

	46. 
	NGUYỄN VĂN LUÂN
	09/04/1992
	Thanh Tuyền - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	07/04/2017
	

	47. 
	NGUYỄN VĂN SỸ
	01/11/1980
	Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/04/2017
	

	48. 
	PHAN VĂN ĐỨC
	03/05/1995
	P. Thanh Châu - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	07/04/2017
	

	49. 
	NGUYỄN VĂN HOAN
	31/05/1986
	Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
	07/04/2017
	

	50. 
	LẠI HỒNG THỊNH
	19/12/1991
	Liêm Thuận - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/04/2017
	

	51. 
	VŨ THÁI QUÝ
	20/05/1950
	P. Lam Hạ - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	07/04/2017
	

	52. 
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	26/08/1994
	Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/04/2017
	

	53. 
	NGUYỄN THU THẢO
	13/12/1995
	Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	07/04/2017
	

	54. 
	TRỊNH THỊ NHUNG
	23/08/1992
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	07/04/2017
	

	55. 
	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
	02/02/1993
	Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	07/04/2017
	

	56. 
	LƯƠNG ĐÌNH HÙNG
	02/12/1993
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	07/04/2017
	

	57. 
	ĐỖ VĂN THINH
	10/12/1978
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	07/04/2017
	

	58. 
	VŨ THÀNH LUÂN
	08/09/1992
	Liêm Tuyền - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	07/04/2017
	

	59. 
	PHAN THỊ THƠM
	15/08/1994
	Liêm Tuyền - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	07/04/2017
	

	60. 
	NGÔ THỊ HẰNG
	21/07/1994
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	11/04/2017
	

	61. 
	NGÔ VĂN HUÂN
	16/09/1992
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	11/04/2017
	

	62. 
	PHẠM VĂN QUYẾT
	09/05/1993
	Đồn Xá - Bình Lục - Hà Nam
	12/04/2017
	

	63. 
	HOÀNG VĂN THẮNG
	02/09/1988
	Liêm Chung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	12/04/2017
	

	64. 
	NGUYỄN THỊ NGÀ
	29/07/1992
	Liêm Thuận - Thanh Liêm - Hà Nam
	12/04/2017
	

	65. 
	ĐINH VĂN DƯƠNG
	02/12/1973
	TT Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
	12/04/2017
	

	66. 
	ĐÀO THỊ VÂN ANH
	25/07/1993
	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	12/04/2017
	

	67. 
	TRỊNH THỊ HÀ ANH
	20/12/1987
	P. Châu Sơn - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	12/04/2017
	

	68. 
	PARK DONG CHAN
	17/08/1950
	Hàn Quốc
	12/04/2017
	

	69. 
	ĐINH THỊ PHƯƠNG
	28/04/1994
	Liêm Tiết - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	12/04/2017
	

	70. 
	NGUYỄN VĂN THAO
	08/04/1992
	Nhân Bình - Lý Nhân - Hà Nam
	12/04/2017
	

	71. 
	LI MANTANG
	02/08/1960
	Trung Quốc
	13/04/2017
	

	72. 
	WANG XIULING
	15/12/1966
	Trung Quốc
	13/04/2017
	

	73. 
	QIAN WANG LIN
	11/12/1965
	Trung Quốc
	13/04/2017
	

	74. 
	VŨ THÀNH CHUNG
	12/06/1990
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	13/04/2017
	

	75. 
	HOÀNG VĂN TIẾN
	12/08/1978
	Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam
	13/04/2017
	

	76. 
	TRẦN THỊ HƯƠNG
	23/01/1983
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	13/04/2017
	

	77. 
	LÊ THẢO NGÂN
	28/12/1993
	Tiêu Động - Bình Lục - Hà Nam
	13/04/2017
	

	78. 
	TRẦN THỊ CHANG
	16/02/1992
	Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam
	13/04/2017
	

	79. 
	TRẦN VĂN CƯỜNG
	25/04/1945
	TT Bình Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
	14/04/2017
	

	80. 
	TRẦN TIẾN TÙNG
	13/07/1993
	Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	14/04/2017
	

	81. 
	DƯƠNG VĂN NGUYÊN
	06/08/1976
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	14/04/2017
	

	82. 
	NGUYỄN THỊ THẤM
	25/01/1977
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	14/04/2017
	

	83. 
	NGUYỄN THỊ AN
	03/05/1993
	Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	14/04/2017
	

	84. 
	VŨ VĂN DŨNG
	07/08/1991
	Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/04/2017
	

	85. 
	LÊ THỊ HƯƠNG
	21/11/1984
	Thanh Bình - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/04/2017
	

	86. 
	ĐÀO XUÂN PHONG
	20/03/1986
	Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam
	14/04/2017
	

	87. 
	BẠCH QUANG LĨNH
	03/01/1987
	An Đổ - Bình Lục - Hà Nam
	14/04/2017
	

	88. 
	ĐỖ THỊ BÌNH
	18/10/1992
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	14/04/2017
	

	89. 
	PHẠM HỒNG TỚI
	22/07/1984
	Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà Nam
	14/04/2017
	

	90. 
	TRẦN THỊ NGA
	20/12/1982
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	14/04/2017
	

	91. 
	NGUYỄN THỊ TOAN
	20/04/1974
	Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	17/04/2017
	

	92. 
	PHẠM CAO DŨNG
	21/01/1995
	P. Thanh Châu - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	17/04/2017
	

	93. 
	VŨ THỊ THÙY
	30/09/1996
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	17/04/2017
	

	94. 
	NGUYỄN THỊ LAN ANH
	13/11/1993
	Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam
	17/04/2017
	

	95. 
	ĐÀO VĂN SƠN
	08/10/1993
	Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	17/04/2017
	

	96. 
	LÊ TRÍ CÔNG
	25/08/1994
	Duy Hải - Duy Tiên - Hà Nam
	18/04/2017
	

	97. 
	HOÀNG VĂN TUYỀN
	31/10/1992
	Kim Bình - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	18/04/2017
	

	98. 
	BÙI VĂN THIÊN
	23/09/1990
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	18/04/2017
	

	99. 
	ĐINH VĂN THẮNG
	19/07/1980
	Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	18/04/2017
	

	100. 
	NGUYỄN VĂN HÀ
	05/08/1982
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	18/04/2017
	

	101. 
	TRẦN VĂN VINH
	10/08/1982
	Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam
	18/04/2017
	

	102. 
	NGUYỄN ĐỨC DOANH
	06/02/1990
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	18/04/2017
	

	103. 
	ĐINH KHÁNH CƯỜNG
	24/03/1987
	Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	18/04/2017
	

	104. 
	ĐỖ THỊ KIM TUYẾN
	31/07/1995
	Liêm Chung - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	18/04/2017
	

	105. 
	ĐINH GIA KHUÊ
	27/10/1987
	Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam
	18/04/2017
	

	106. 
	NGUYỄN ĐỨC VIỆT
	03/11/1990
	Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam
	18/04/2017
	

	107. 
	LẠI THỊ PHƯƠNG ANH
	24/12/1990
	Tt Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	18/04/2017
	

	108. 
	NGUYỄN VĂN BA
	05/1974
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	19/04/2017
	

	109. 
	ĐOÀN VĂN TRỊNH
	08/03/1982
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	19/04/2017
	

	110. 
	HOÀNG VĂN SÁU
	20/10/1972
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	19/04/2017
	

	111. 
	PHAN VĂN TUYỂN
	24/07/1989
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	19/04/2017
	

	112. 
	LÊ NGỌC CHIẾN
	12/12/1990
	Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	19/04/2017
	

	113. 
	ĐOÀN THỊ THANH THỦY
	26/03/1992
	Hoàng Tây - Kim Bảng - Hà Nam
	19/04/2017
	

	114. 
	VŨ TRUNG HIẾU
	21/10/1994
	Châu Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	19/04/2017
	

	115. 
	ĐINH THỊ NGÒI
	05/10/1943
	TT Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
	19/04/2017
	

	116. 
	NGUYỄN VĂN ĐẠT
	14/09/1994
	TT Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
	19/04/2017
	

	117. 
	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
	15/06/1989
	Phù Vân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	19/04/2017
	

	118. 
	TRẦN TRUNG CHÍNH
	20/07/1989
	Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam
	19/04/2017
	

	119. 
	ĐỖ ĐÌNH HIẾN
	19/11/1980
	Đồng Du - Bình Lục - Hà Nam
	19/04/2017
	

	120. 
	NGUYỄN THỊ TÂM
	21/08/1978
	Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam
	19/04/2017
	

	121. 
	NGUYỄN VĂN CHUNG
	30/01/1983
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	20/04/2017
	

	122. 
	TRẦN THẾ TUẤN
	01/01/1995
	Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam
	20/04/2017
	

	123. 
	NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN
	06/12/1988
	P. Minh Khai - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	20/04/2017
	

	124. 
	PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
	29/10/1993
	P. Minh Khai - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	20/04/2017
	

	125. 
	NGUYỄN VĂN THẾ
	23/08/1993
	Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	20/04/2017
	

	126. 
	TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
	13/1/01989
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	20/04/2017
	

	127. 
	ĐỖ THỊ AN
	02/02/1971
	Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà Nam
	20/04/2017
	

	128. 
	TRẦN QUANG CƯỜNG
	30/01/1983
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	21/04/2017
	

	129. 
	NGÔ THỊ TRANG
	25/05/1998
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	21/04/2017
	

	130. 
	PHẠM THỊ PHƯỢNG
	13/08/1994
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	21/04/2017
	

	131. 
	VŨ VĂN KHOÁI
	07/12/1947
	Trung Lương - Bình Lục - Hà Nam
	21/04/2017
	

	132. 
	HOÀNG THỊ HUỆ
	07/04/1985
	Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	24/04/2017
	

	133. 
	NGUYỄN THANH SƠN
	06/12/1978
	Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	24/04/2017
	

	134. 
	VŨ THỊ NHUẦN
	13/01/1988
	An Đổ - Bình Lục - Hà Nam
	24/04/2017
	

	135. 
	TRẦN THỊ TUYẾT VÂN
	01/06/1993
	Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	24/04/2017
	

	136. 
	TRẦN THỊ KIM THÁI
	19/12/1986
	Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	24/04/2017
	

	137. 
	TRẦN THỊ NHUNG
	22/09/1990
	Tiên Hải - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	24/04/2017
	

	138. 
	LÊ THỊ THÙY LINH
	25/06/1997
	Tiên Hải - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	24/04/2017
	

	139. 
	NGUYỄN VĂN CƯƠNG
	20/04/1983
	Trịnh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	24/04/2017
	

	140. 
	NGUYỄN VĂN MAY
	07/08/1991
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	24/04/2017
	

	141. 
	TRẦN TIẾN DŨNG
	08/03/1983
	Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam
	24/04/2017
	

	142. 
	HOÀNG VĂN THUẬN
	15/03/1985
	Liêm Sơn - Thanh Liêm - Hà Nam
	24/04/2017
	

	143. 
	NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG
	08/06/1991
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	24/04/2017
	

	144. 
	NGÔ VĂN THẮNG
	20/05/1990
	Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà  Nam
	24/04/2017
	

	145. 
	NGUYỄN TRUNG KIÊN
	29/09/1994
	An Nội - Bình Lục - Hà Nam
	24/04/2017
	

	146. 
	NGUYỄN VĂN TRUNG
	11/06/1988
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	24/04/2017
	

	147. 
	ĐINH VĂN ĐÌNH
	10/10/1990
	Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam
	24/04/2017
	

	148. 
	NGUYỄN ĐỨC HẢI
	19/06/1983
	Tiên Hiệp - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	24/04/2017
	

	149. 
	VŨ NAM CƯỜNG
	07/02/1997
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	24/04/2017
	

	150. 
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	18/10/1995
	Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	24/04/2017
	

	151. 
	LEE YOU SHIN
	28/12/1974
	Hàn Quốc
	24/04/2017
	

	152. 
	TRẦN THỊ ĐOAN
	10/09/1990
	Văn Xá - Kim Bảng - Hà Nam
	24/04/2017
	

	153. 
	PHẠM CÔNG THĂNG
	22/07/1994
	Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam
	24/04/2017
	

	154. 
	ĐẶNG VĂN HƯNG
	25/08/1977
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	25/04/2017
	

	155. 
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	28/08/1984
	Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam
	25/04/2017
	

	156. 
	NGUYỄN VĂN SỸ
	28/07/1987
	Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam
	25/04/2017
	

	157. 
	VŨ NGỌC THÀNH
	14/02/1989
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	25/04/2017
	

	158. 
	TRẦN VĂN HỒNG
	14/04/1972
	Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	25/04/2017
	

	159. 
	NGUYỄN HỒNG QUÂN
	03/08/1991
	P. Thanh Châu - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	25/04/2017
	

	160. 
	LÊ MINH TIẾN
	02/07/1977
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	25/04/2017
	

	161. 
	NGUYỄN XUÂN HUY
	03/08/1993
	Kim Bình - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	25/04/2017
	

	162. 
	TÔ ĐỨC GIANG
	06/03/1995
	Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
	25/04/2017
	

	163. 
	ĐỖ ĐỨC NHẬT
	10/12/1997
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	25/04/2017
	

	164. 
	ĐINH THỊ SINH
	19/07/1976
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	25/04/2017
	

	165. 
	TRẦN THỊ ANH TƯ
	04/04/1956
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	25/04/2017
	

	166. 
	TRẦN VĂN TƯỞNG
	20/11/1990
	Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	25/04/2017
	

	167. 
	VŨ QUÝ ĐÔN
	28/09/1997
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	25/04/2017
	

	168. 
	DƯƠNG VĂN ĐOÀN
	03/05/1987
	Liêm Tiết - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	25/04/2017
	

	169. 
	LƯU VĂN QUANG
	21/12/1987
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	25/04/2017
	

	170. 
	NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP
	04/12/1983
	Đồn Xá - Bình Lục - Hà Nam
	25/04/2017
	

	171. 
	NGUYỄN DUY TRUNG
	29/09/1989
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	27/04/2017
	

	172. 
	NGUYỄN VĂN PHÁT
	10/05/1990
	Nhật Tựu - Kim Bảng - Hà Nam
	27/04/2017
	

	173. 
	LƯƠNG NHÂN THÀNH
	01/03/1991
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	27/04/2017
	

	174. 
	NGUYỄN THỊ THỦY
	20/11/1995
	Đinh Xá - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	27/04/2017
	

	175. 
	HOÀNG VĂN LANH
	07/12/1982
	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam
	27/04/2017
	

	176. 
	TRẦN THỊ NGỌC NGÀ
	22/07/1994
	Thanh Thủy - Thanh Liêm - Hà Nam
	27/04/2017
	

	177. 
	PHẠM XUÂN BÁCH
	1973
	P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	27/04/2017
	

	178. 
	HOÀNG VĂN NAM
	30/11/1993
	Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam
	27/04/2017
	

	179. 
	BÙI VĂN HƯNG
	04/09/1977
	Tiên Tân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	27/04/2017
	

	180. 
	NGÔ MINH TUÂN
	28/09/1965
	Tiên Tân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	27/04/2017
	

	181. 
	DƯƠNG THỊ HUỆ
	15/09/1996
	Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	27/04/2017
	

	182. 
	ĐẶNG VĂN CA
	26/11/1964
	Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
	28/04/2017
	

	183. 
	LÊ BÁ THỊNH
	20/08/1987
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	28/04/2017
	

	184. 
	TRẦN HOÀNG TUẤN
	03/09/1985
	TT Bình Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
	28/04/2017
	

	185. 
	PHẠM VĂN CHÚC
	12/06/1990
	Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam
	28/04/2017
	

	186. 
	ĐINH CÔNG BẮC
	25/12/1990
	Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	28/04/2017
	

	187. 
	ĐẶNG NGỌC DUY
	02/06/1994
	Phù Vân - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	28/04/2017
	


